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TUẦN 15 

TIẾT 29 - CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN  

                  (Tích hợp bài 13,14,15) – tiết 8  

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA THỜI TRẦN 

2. Sự phát triển văn hóa: 

- Quốc tử giám được mở rộng, các lộ, phủ đều có trường học, các kì thi được tổ 

chức ngày càng nhiều. 

- Cơ quan chuyên viết sử ra đời (Quốc sử viện) do Lê Văn Hưu đứng đầu. Năm 

1272, ông biên soạn xong bộ Đại Việt sử kí gồm 30 quyển. Đây là bộ sử đầu tiên 

có giá trị của nước ta. 

Bài tập Em hãy trình bày vài nét về văn hóa, khoa học và nghệ thuât thời Trần. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIẾT 30 – BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV 

(Tiết 1) 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI (HS tự học trong sách giáo khoa) 

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY 

1. Nhà Hồ thành lập (1400) 

- Các cuộc khởi nghĩa của nông dân đã làm cho nhà Trần không còn đủ sức giữ 

vai trò của mình.  

- Năm 1400, Hồ Quý Ly, một viên quan đã từng giữ chức vụ cao nhất trong 

triều, phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ. 

- Quốc hiệu Đại Việt đổi thành Đại Ngu. 

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly 

- Về chính trị :  

+ Thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc, tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng 

những người không phải họ Trần thân cận với mình. 

+ Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cách làm việc của bộ 

máy chính quyền các cấp. Các quan ở triều đình phải về các lộ để nắm sát tình 

hình. 
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- Về kinh tế, tài chính: Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng; ban hành chính 

sách “hạn điền”, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng. 

- Về xã hội: ban hành chính sách “hạn nô”; năm đói kém bắt nhà giàu phải bán 

thóc cho dân... 

- Về văn hoá, giáo dục: bắt nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục; cho dịch chữ 

Hán ra chữ Nôm, yêu cầu mọi người phải học. 

- Về quân sự: thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và 

quốc phòng. 

 

 

 


